
Shurangama Mantra (Lines 544 – 554) 
NA MO SHURANGAMA ASSEMBLY OF BUDDHAS AND BODHISAT TVAS. (3 times) 

     喃   無   楞    嚴     會    上    佛   菩  薩   (三 稱)   
       Ná    mó  lèng   yán    huì   shàng   fó     pú   sà 
      Nam-mô Lăng-Nghiêm Hội-thượng Phật  Bồ-tát (3 lần) 
 
 

 
544) DĀ ZHÍ TUŌ     

       跢姪他 
đác điệc tha 

545) NĀN      

       唵 
Án 

546) Ē NÀ LÌ      

       阿那隸 
a na lệ 

547) PÍ SHĚ TÍ      

       毗舍提 
tỳ xá đề 

548) PÍ LÀ      

       鞞囉 
bệ ra  

549) BÁ SHÉ LÀ     

       跋闍囉 
bạt xà ra  

550) TUÓ LÌ      

       陀唎 
đà rị 
 
 
 

 
551) PÁN TUÓ PÁN TUÓ NǏ    

       槃陀槃陀你 
bàn đà bàn đà nể 

552) BÁ SHÉ LÀ BÀNG NÍ PÀN   

       跋闍囉謗尼泮 
bạt xà ra bàn ni phấn 

553) HǓ XÌN DŪ LÚ YŌNG PÀN   

       虎合/牛 都嚧雍泮 
Hổ hồng đô lô ung phấn  

554) SUŌ PÓ HĒ     

       莎婆訶 
         ta bà ha 

 
 


